
Hạng
Ngày trúng 

tuyển

1 Nguyễn Thị Cúc 19/07/1983  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

2 Thiều Thị Giang 21/06/1980  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

3 Nguyễn Thị Bảo Quyên 12/10/1999  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

4 Dương Văn Thanh 01/08/1967  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

5 Dương Thị Thanh Trân 07/01/1986  P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

6 Dương Thị Thùy Trang 27/12/1999  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

7 Nguyễn Thị Thu Xuyên 06/01/1993  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B1102 B Hạng:B.01 (STĐ)

8 Nguyễn Văn Tài 13/05/1991  X. Quảng Phước, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế 58012K24B1103 B Hạng:B.01 (STĐ)

9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/07/1982  X. Long An, H. Long Thành, T. Đồng Nai 58012K24B1104 B Hạng:B.01 (STĐ)

10 Nguyễn Minh Tiến 12/08/1980  P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai 58012K24B1104 B Hạng:B.01 (STĐ)

11 Nguyễn Thị Thu Hà 28/06/1991  TT. Đồng Lê, H. Tuyên Hóa, T. Quảng Bình 58012K24B2004 B

12 Huỳnh Xuân Kiệt 11/01/2004  X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24B2005 B

13 Nguyễn Đức Thắng 15/05/1978  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24B2005 B

14 Võ Thị Hồng Vân 31/12/1988  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24B2005 B

15 Nguyễn Tuấn Anh 02/09/1992  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

16 Trần Văn Bảy 01/01/1980  X. Trường Thắng, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ 58012K24B2006 B

17 Triệu Văn Chính 08/10/1978  X. Trấn Ninh, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn 58012K24B2006 B

18 Nguyễn Văn Chương 02/11/1998  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

19 Nguyễn Ngọc Công 26/04/1983  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

20 Lê Quốc Cường 19/03/1997  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

21 Hồ Vĩnh Đại 27/02/2001  X. An Hòa, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 58012K24B2006 B

22 Phạm Hải Đăng 14/04/1996  TT. Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

23 Trần Song Đăng 14/08/2002  X. Phước Thái, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận A1 30/08/2020 58012K24B2006 B

24 Huỳnh Thị Thanh Danh 25/10/1993  X. Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận A1 19/11/2011 58012K24B2006 B

25 Nguyễn Minh Đức 14/12/1998  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

26 Lê Việt Duy 11/08/1992  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

27 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/07/2003  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 14/08/2023 58012K24B2006 B
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28 Trần Đức Hận 20/09/1984  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

29 Lê Doãn Hiển 15/10/1986  X. Hộ Độ, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh 58012K24B2006 B

30 Đào Lâm Hoài 17/09/2005  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A1 08/01/2024 58012K24B2006 B

31 Nguyễn Thanh Huân 20/10/1990  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

32 Trương Quang Huy 09/09/1993  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

33 Huỳnh Minh Lập 20/02/1982  X. Thường Tân, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương 58012K24B2006 B

34 Nguyễn Ngọc Linh 04/09/2005  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận A1 17/09/2023 58012K24B2006 B

35 Nguyễn Nhật Minh 26/11/1991  X. Cam An Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

36 Nguyễn Hoàng Nam 19/08/1990  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

37 Phan Thị Hồng Nam 01/06/1990  X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

38 Nguyễn Thành Nhân 15/07/1993  X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

39 Lã Bình Nhung 18/02/2022  P. Phước Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

40 Nguyễn Anh Pháp 13/07/2004  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

41 Nguyễn Thành Phong 01/01/1975  X. Thường Tân, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương 58012K24B2006 B

42 Võ Duy Phong 02/03/1998  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa A1 30/10/2023 58012K24B2006 B

43 Hồ Ngọc Phụng 01/09/1997  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

44 Lê Hữu Phước 12/05/1980  X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

45 Đỗ Kim Sinh 30/07/1997  X. Phước Đồng, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

46 Nguyễn Tấn Tài 14/06/1988  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

47 Nguyễn Công Thọ 10/07/1986  X. Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58012K24B2006 B

48 Nguyễn Thành Thông 12/12/2000  X. Cam Lập, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

49 Quảng Bình An Thy 16/08/2000  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

50 Võ Văn Toàn 29/04/2006  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa A1 01/07/2024 58012K24B2006 B

51 Nguyễn Thành Trung 10/10/1975  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24B2006 B

52 Huỳnh Thanh Tùng 21/05/1983  P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai 58012K24B2006 B

53 Nguyễn Thái Tùng 24/07/1993  X. Cam Hòa, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

54 Nguyễn Văn Út 08/09/1974  X. Hậu Mỹ Bắc B, H. Cái Bè, T. Tiền Giang 58012K24B2006 B

55 Nguyễn Minh Vương 07/06/1983  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24B2006 B

56 Đinh Việt Hoàng 29/07/2000  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24DB001 B

57 Phan Đình Chương 08/01/1987  X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk 58012K24C002 C

58 Nguyễn Công Liêm 19/06/2003  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24C002 C

59 Phạm Bảo Long 30/04/1985  X. Núi Tượng, H. Tân Phú, T. Đồng Nai 58012K24C002 C

60 Đỗ Tấn Sơn 02/06/1998  X. Phú Lâm, H. Tân Phú, T. Đồng Nai 58012K24C002 C

61 Hoàng Quốc Tùng 25/01/2002  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24C002 C
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62 Đặng Văn Tuyền 06/09/1989  X. Phú Điền, H. Tân Phú, T. Đồng Nai 58012K24C002 C

63 Trần Phương Vũ 21/03/1983  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24C002 C

64 Lê Quang Hào 04/10/2000  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24DB002 C
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